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Danh sách 3: Các sinh viên không tham gia học tập trong học kỳ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
1 20021225 Phạm Khả Chiến 29/04/2002 K65-S-AE 
2 20021226 Nguyễn Đức Duy 26/06/2002 K65-S-AE 
3 20021250 Diệp Sơn Nam 18/10/2002 K65-S-AE 
4 21021450 Nguyễn Quang Tùng 01/06/2002 K66-S-AE 
5 23021432 Ngô Huy Hoàng Phúc 05/08/2005 K68-S-AE 
6 20020513 Đỗ Mạnh Công 12/05/2001 K65-G-AT 
7 20020547 Hà Văn Mạnh 14/08/2002 K65-G-AT 
8 20020548 Nguyễn Văn Minh 30/10/2002 K65-G-AT 
9 23020184 Nguyễn Quang Bảo 02/06/2005 K68-G-AT 
10 23020220 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 02/01/2005 K68-G-AT 
11 21021658 Hà Duy Khánh 05/07/2002 K66-I-IT3 
12 22028054 Đặng Hoàng Minh Nghĩa 25/04/2004 K67-I-CS2 
13 22026538 Nông Xuân Bảo 01/05/2004 K67-I-IT20 
14 21021664 Lục Thành Lương 22/05/2002 K66-E-CE 
15 21021611 Đỗ Công Luận 01/03/2003 K66-E-EC1 
16 21020700 Nguyễn Quang Nhật 21/11/2003 K66-E-EC2 
17 20020615 Phạm Sỹ Tuấn 05/12/2002 K65-M-AT 
18 20020879 Phan Văn Dũng 29/12/2002 K65-M-EM 
19 20020928 Bùi Đình Sự 26/03/2002 K65-M-EM 
20 21021138 Lê Nguyễn Tùng 19/12/2003 K66-M-EM 
21 21021139 Nguyễn Xuân Tùng 09/09/2003 K66-M-EM 
22 21020594 Nguyễn Phan Phú Quốc 15/12/2003 K66-M-MT1 
23 22024120 Lê Thành Đạt 02/07/2004 K67-M-EM 
24 22024170 Lê Trọng Phú 27/01/2004 K67-M-EM 
25 22026153 Nguyễn Văn Giáp 19/02/2004 K67-M-MT 
26 20020954 Phạm Trường An 24/12/2002 K65-C-CE1 
27 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 23/07/2003 K66-C-CE1 
28 21021183 Hoàng Minh Hiếu 25/05/2002 K66-C-CE2 
29 21021251 Hoàng Thế Vinh 24/11/2003 K66-C-CE2 
30 23021059 Đinh Hoàng Anh 08/02/2005 K68-C-CE1 
31 23021104 Vương Mạnh Đức 03/05/2005 K68-C-CE1 
32 23021064 Đào Duy Bảo 27/09/2005 K68-C-CE3 
33 20020781 Vũ Minh Đức 08/01/2002 K65-P-EE 
34 21020958 Vũ Minh Công 10/10/2003 K66-P-EE 
35 22023138 Nguyễn Đức Tính 21/03/2003 K67-P-EP 

Danh sách gồm 35 sinh viên./. 

 


